
Học phần: Số TC: 3 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 1456090256 Nguyễn Ngọc Anh CĐ13TNN 9.0 6.5 7.5 B

2 1456090299 Nguyễn Thị Vân Anh CĐ13TNN 6.0 5.5 5.7 C

3 1456090025 Hà Xuân Bách CĐ13TNN 5.3 3.5 4.2 D

4 1456090361 Phạm Quang Chuẩn CĐ13TNN 7.3 3.0 4.7 D

5 1456110159 Bùi Doãn Công CĐ13TNN 8.0 3.0 5.0 D+

6 1456090337 Nguyễn Duy Hưởng CĐ13TNN 9.3 6.0 7.3 B

7 1456090403 Lê Văn Khánh CĐ13TNN 7.0 0.0 2.8 F KP

8 1456090279 Lê Thùy Linh CĐ13TNN 5.0 2.0 3.2 F

9 1456090041 Nguyễn Thị Linh Nhâm CĐ13TNN 6.7 4.5 5.4 D+

10 1456090489 Lý Thị Hồng Nhung CĐ13TNN 5.7 4.0 4.7 D

11 CD01200777 Nguyễn Thị Thảo CĐ12T 6.0 0.0 2.4 F KP

12 1456090422 Đỗ Bá Tiến CĐ13TNN 5.3 2.5 3.6 F

13 1456090213 Quang Xuân Tính CĐ13TNN 5.8 3.5 4.4 D

14 1456090383 Nông Thiên Trường CĐ13TNN 6.7 2.0 3.9 F

Số sinh viên dự thi:  12   ,   Số sinh viên vắng: 2 Số sinh viên cấm thi: 0

Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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